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I. HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (2021 - 2024)

1. CĐ GDMN K58A

1 Ly Thị Dợ 11/05/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58A

2 Mùa Thị Dua 16/05/1996 Nữ Mông CĐ GDMN K58A

3 Đinh Thị Thục Hiền 30/01/1997 Nữ Mường CĐ GDMN K58A

4 Hà Thị Phương Hoa 18/02/2003 Nữ Mường CĐ GDMN K58A

5 Quàng Thị Hòa 05/04/2001 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

6 Vừ Thị Hua 07/04/2002 Nữ Mông CĐ GDMN K58A

7 Lò Khánh Huyền 12/08/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

8 Lường Thị Khánh Huyền 12/04/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

9 Lò Thị Hương 29/01/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

10 Lò Thị Hương 05/08/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

11 Lường Thị Hương 26/08/2001 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

12 Phá Thị Lan 04/09/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58A

13 Cà Thị Linh 20/10/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

14 Tòng Thị Thùy Linh 07/11/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

15 Mùa Thị May 08/05/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58A

16 Nguyễn Kiều My 18/12/2003 Nữ Kinh CĐ GDMN K58A

17 Vàng Thị Mỷ 14/06/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58A

18 Lường Thị Hồng Ngân 15/09/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

19 Lường Thị Ngọc 22/12/2002 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

20 Tòng Thị Nguyệt 10/01/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

21 Hà Hồng Nhung 08/03/2002 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

22 Lò Thị Nhung 09/06/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

23 Cà Thị Phương 28/11/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

24 Quàng Thị Phương 26/10/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

25 Vì Thị Quy 10/07/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

26 Vì Thị Tích 07/06/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

27 Điêu Thị Thiết 17/03/2002 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

28 Tòng Thị Thu 10/10/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

29 Lường Thanh Thúy 29/06/2002 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

30 Giàng Thị Trang 22/12/2002 Nữ Mông CĐ GDMN K58A

31 Lành Thị Trang 22/03/2002 Nữ Thái CĐ GDMN K58A

32 Ngô Thị Trâm 21/12/1999 Nữ Kinh CĐ GDMN K58A

33 Hạng Thị Xá 01/05/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58A

2. CĐ GDMN K58B

1 Giàng A Của 06/12/1997 Nam Mông CĐ GDMN K58B

2 Vừ Thị Chánh 28/08/2002 Nữ Mông CĐ GDMN K58B

3 Vì Thị Huyền Châu 02/08/2003 Nữ Xinh mun CĐ GDMN K58B
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4 Điêu Thị Chi 24/11/2002 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

5 Sồng Thị Pặn Day 16/11/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58B

6 Hoàng Thị Đại 15/09/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

7 Cà Thị Hương Giang 24/10/2002 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

8 Lò Thị Hằng 10/12/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

9 Lường Thị Hồng 14/01/2002 Nữ Lào CĐ GDMN K58B

10 Mùa Thị Kia 11/12/2002 Nữ Mông CĐ GDMN K58B

11 Tếnh Thị Khô 19/01/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58B

12 Tòng Thị Loan 02/01/2002 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

13 Vàng Thị Lô 30/08/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58B

14 Vàng Thị Ly 30/07/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58B

15 Lường Thị Mới 27/09/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

16 Chá Thị Lan Ni 06/03/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58B

17 Lò Thị Ngọc 30/07/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

18 Lù Thị Nguyệt 01/01/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

19 Hoàng Quỳnh Nhung 26/07/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

20 Đèo Thị Kim Oanh 08/11/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

21 Hoàng Thu Oanh 28/12/2000 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

22 Lý Thị Pàng 28/03/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58B

23 Lò Thị Quý 28/11/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

24 Hà Thị  Lệ Quyên 07/08/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

25 Lường Ngọc Quyên 23/11/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

26 Vàng Thị Sa 12/03/2002 Nữ Mông CĐ GDMN K58B

27 Đặng Thị Ngọc Thảo 11/08/2002 Nữ Mường CĐ GDMN K58B

28 Bàn Thị Thoa 05/04/2002 Nữ Dao CĐ GDMN K58B

29 Đào Thị Kiều Thu 22/11/2002 Nữ Kinh CĐ GDMN K58B

30 Lò Thị Thu 09/12/2002 Nữ Tày CĐ GDMN K58B

31 Nguyễn Xuân Thu 14/10/2002 Nữ Kinh CĐ GDMN K58B

32 Lò Thị Vân 23/05/2000 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

33 Tòng Thị Xuân 10/10/2000 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

34 Tòng Hải Yến 18/09/1995 Nữ Thái CĐ GDMN K58B

3. CĐ GDMN K58C

1 Thào Thị Anh 18/10/2000 Nữ Mông CĐ GDMN K58C

2 Lò Thị Chi 15/06/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

3 Lò Thị Chum 30/12/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

4 Sồng Thị Chư 08/04/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58C

5 Cà Thị Ngọc Diệp 01/12/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

6 Lò Thị Dung 14/05/2002 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

7 Lò Thị Điển 21/12/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

8 Mua Thị Ghênh 23/11/2001 Nữ Mông CĐ GDMN K58C

9 Lèo Thị Thu Hà 28/06/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

10 Lò Thị Hằng 20/01/2000 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

11 Lò Thúy Hằng 20/09/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

12 Đinh Mỹ Hòa 12/01/2003 Nữ Mường CĐ GDMN K58C
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13 Đinh Thị Huế 14/08/1993 Nữ Mường CĐ GDMN K58C

14 Lò Thu Huyền 14/01/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

15 Tếnh Thị Khia 05/02/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58C

16 Lèo Thị Lan 11/04/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

17 Giàng Thị Mía 27/01/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58C

18 Lò Thị Trà My 05/06/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

19 Hà Kiều Oanh 19/10/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

20 Quàng Thị Kim Oanh 18/06/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

21 Thào Thị Sinh 16/06/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58C

22 Thào Thị Sông 27/05/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58C

23 Sùng Thị Tình 29/03/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58C

24 Quàng Thị Tư 16/04/2003 Nữ La ha CĐ GDMN K58C

25 Phàng Thị Thái 21/07/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58C

26 Triệu Thu Thảo 27/10/1998 Nữ Kinh CĐ GDMN K58C

27 Quàng Thị Trang 19/10/2001 Nữ Lào CĐ GDMN K58C

28 Hà Thu Uyên 29/11/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

29 Lò Thị Vui 7/9/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

30 Lường Thị Kim Xuân 25/05/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

31 Lường Thị Yến 04/11/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C

Danh sách gồm: 98 sinh viên
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